
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ XÂY DỰNG

Số:               /TB-SXD Đồng Nai, ngày         tháng         năm 2026

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đủ (hoặc không đủ)

điều kiện sát hạch Đợt 18/2026

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về 
quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Sau khi xem xét các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của các cá nhân 
đã tiếp nhận từ ngày 11/5/2026 đến ngày 10/6/2026. Sở Xây dựng thông báo kết 
quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đủ (hoặc không đủ) điều kiện 
sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 18/2026 theo danh sách đính kèm, cụ thể 
như sau:

1. Danh sách cá nhân đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề: 21 cá 
nhân (36 lĩnh vực) - Phụ lục I.

2. Danh sách cá nhân không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề: 
21 cá nhân (30 lĩnh vực) - Phụ lục II.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Đối với những hồ sơ đủ điều kiện thi sát hạch, Sở Xây dựng đề nghị như sau:
1. Về chi phí thi sát hạch:
- Các cá nhân dự thi nộp chi phí sát hạch trước ngày thi. Khi gọi tên vào 

phòng thi, các thí sinh chuẩn bị sẵn thông tin chứng minh đã thanh toán phí sát 
hạch trình cho giám thị coi thi, trường hợp chưa thanh toán thì sẽ dời sang ca thi 
tiếp theo để thí sinh hoàn chỉnh việc thanh toán chi phí, không ảnh hưởng thời gian 
các ca thi;

- Chi phí sát hạch: 350.000 đồng/01 bài thi (01 lĩnh vực). Cá nhân nộp phí sát 
hạch bằng hình thức chuyển khoản qua số tài khoản: 1055062348 - Ngân hàng 
Vietcombank Đông Đồng Nai - Chủ tài khoản: Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai 
hoặc quét mã QR hình dưới và chụp lại thông tin chuyển khoản để kiểm tra tại 
phòng thi. 

(Lưu ý: Phí sát hạch không thu tiền mặt)
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2. Các cá nhân dự thi phải có căn cước/căn cước công dân đã được gắn chíp 
để kiểm tra thông tin trước khi vào phòng thi (không có CC/CCCD không được 
vào thi).

3. Các cá nhân dự thi nghiên cứu kỹ và tuân thủ nghiêm túc quy chế thi sát 
hạch (đính mã QR kèm theo), không được mang tài tài liệu, không mang điện thoại 
di động hoặc các thiết bị thông minh vào phòng thi (kể cả không sử dụng), nếu 
phát hiện thì dừng thi hoặc bài thi sẽ bị hủy, không được công nhận kết quả thi.

4. Các cá nhân có tên trong danh sách nhưng không tham dự sát hạch hoặc 
tham dự sát hạch nhưng kết quả không đạt hoặc vi phạm quy chế thi sát hạch sẽ 
không được cấp chứng chỉ hành nghề và Sở Xây dựng sẽ trả hồ sơ của cá nhân tại 
Trung tâm Hành chính công thành phố.

5. Thi sát hạch:
- Thời gian thi sát hạch: Thi trong 01 buổi sáng, bắt đầu thi 8 giờ 00 phút, 

ngày 19/6/2026 (thứ 6); 7 giờ 30 phút, tập trung phổ biến thông tin trước khi thi;
(Chi tiết giờ thi, ca thi sẽ được đăng tải tại website của Sở Xây dựng thành 

phố Đồng Nai tại địa chỉ: https://sxd.dongnai.gov.vn)
- Địa điểm sát hạch: Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai (Số 38, đường Phan 

Chu Trinh, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai).

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai thông báo đến các cá nhân có liên quan 
được biết./.

Nơi nhận:
- Trung tâm Hành chính công thành phố;
- Ban GĐ Sở;
- Bộ phận CNTT (đăng tải);
- Các cá nhân đề nghị cấp CCHN;
- Lưu: VT, QLCLXD. (Minh)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lâm
Thu phí sát hạch           Quy chế sát hạch

https://sxd.dongnai.gov.vn


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
(kèm theo Thông báo số:            /TB-SXD ngày            /            /2026 của Sở Xây dựng)

Tổng số: 21 cá nhân/36 lĩnh vực đủ điều kiện sát hạch (Phụ lục I)

Kết quả đánh 
giá đánh dấu (X)

STT Họ và tên Năm sinh Số CC/CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo

Trình độ 
chuyên môn và 
chuyên ngành 

đào tạo

Lĩnh vực cấp Hạng

Đạt Không 
đạt

Ghi chú

1 Trần Quốc 
Việt 22/12/1991 064091008734 16/05/2022

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

Hồ Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây 
dựng công trình 
(Công trình Cầu 

- Hầm)

II X

2 Lê Văn Khôi 16/04/1970 049070023790 12/07/2022

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Mở Bán 
Công TP.HCM

Chính 
quy Kỹ sư Xây dựng

Thiết kế xây 
dựng công trình 
(Công trình Cầu 

- Hầm)

III X

3 Phan Thanh 
Sa 30/04/1983 052083000539 21/12/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Kỹ thuật 
Công nghệ Tp. 
Hồ Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng II X

4 Hồ Xuân Ba 11/12/1979 052079000499 18/12/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận tải

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây 
dựng công trình 
(Công trình Cầu 

-Hầm)

II X

5 Ngô Quốc 
Thịnh 27/02/1971 033071008006 14/03/2022

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Mỏ Địa 
Chất

Chính 
quy Cao đẳng trắc địa Khảo sát địa hình III X

6 Trịnh Minh 
Tú 31/05/1993 052093019232 07/03/2022

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bách 
khoa TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây 
dựng công trình 
(Công trình Cầu 

-Hầm)

III X
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Trịnh Minh 
Tú 31/05/1993 052093019232 07/03/2022

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bách 
khoa TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây 
dựng công trình 

(Công trình 
Đường bộ)

I X

7 Phạm Lê 
Công Hoàng 23/04/2001 066201007366 09/08/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Tài 
Nguyên Và Môi 
Trường TP. Hồ 

Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ thuật 
trắc địa – bản đồ Khảo sát địa hình III X

8 Đinh Phước 
Đạt 10/03/1996 068096012305 06/02/2025 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Bách 
khoa TP.HCM

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng – 

Công nghiệp và 
Hiệu quả Năng 

lượng

Thiết kế xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

III X

Sát hạch lại 
theo Thông 

báo số 
14/TB-

SXD ngày 
07/05/2026 
của Sở Xây 
dựng TP. 
Đồng Nai

Đinh Phước 
Đạt 10/03/1996 068096012305 06/02/2025 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Bách 
khoa TP.HCM

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng – 

Công nghiệp và 
Hiệu quả Năng 

lượng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III X

9 Nguyễn Thị 
Thúy Quyên 09/11/1995 084195007288 11/03/2022

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận tải 

TP. Hồ Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
Cầu Hầm

Định giá xây 
dựng I X

10 Vũ Văn Phú 09/09/1989 037089000453 28/08/2022

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận tải 

TP. Hồ Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây 
dựng công trình 
(Công trình Cầu 

-Hầm)

II X

11 Thái Phú 
Khải 30/10/1995 082095000176 17/06/2022

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ thuật 
cơ sở hạ tầng

Định giá xây 
dựng III X

Thái Phú 
Khải 30/10/1995 082095000176 17/06/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ thuật 
cơ sở hạ tầng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III X
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12 Đỗ Phạm 
Mỹ Trinh 23/08/1993 074193000129 22/02/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Xây 
dựng Miền Tây 
(Hệ Cao đẳng)

Vừa làm 
vừa học

Cao đẳng Công 
nghệ kỹ thuật Tài 

nguyên nước

Thiết kế cơ - điện 
công trình (Hệ 

thống cấp - thoát 
nước công trình)

III X

Đỗ Phạm 
Mỹ Trinh 23/08/1993 074193000129 22/02/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Xây 
dựng Miền Tây 
(Hệ Cao đẳng)

Vừa làm 
vừa học

Cao đẳng Công 
nghệ kỹ thuật Tài 

nguyên nước

Giám sát công 
tác lắp đặt thiết 
bị công trình

III X

Đỗ Phạm 
Mỹ Trinh 23/08/1993 074193000129 22/02/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Xây 
dựng Miền Tây 
(Hệ Cao đẳng)

Vừa làm 
vừa học

Cao đẳng Công 
nghệ kỹ thuật Tài 

nguyên nước

Định giá xây 
dựng III X

13 Lê Thành 
Hiệu 02/03/1991 060091005634 22/11/2022

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Cao đẳng Xây 
dựng số 2

Chính 
quy

Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III X

14 Phạm Ngọc 
Minh 09/12/1984 075084019696 04/12/2024 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Dân lập 
Văn Lang

Chính 
quy Kiến trúc sư

Lập quy hoạch 
đô thị và nông 

thôn
III X

Sát hạch lại 
theo Thông 

báo số 
14/TB-

SXD ngày 
07/05/2026 
của Sở Xây 
dựng TP. 
Đồng Nai

15 Hà Quốc 
Trung 08/11/1999 089099003107 09/12/2024 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Xây 
dựng Miền Tây

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III X

16
Đinh Thị 
Phương 

Loan
23/01/1992 068192006961 09/05/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận tải

Chính 
quy

Kỹ sư Kinh tế 
xây dựng

Định giá xây 
dựng III X

17 Lê Quốc 
Tuấn 17/02/1992 042092006746 12/08/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III X
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18 Phạm Ngọc 
Đức Sinh 18/5/1992 046092009832 20/8/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam Đại học Đông Á Chính 

quy
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường Khảo sát địa hình II X

Sát hạch lại 
theo Thông 

báo số 
63/TB-

SXD ngày 
17/06/2025 
của Sở Xây 
Dựng tỉnh 

Bình 
Phước

Phạm Ngọc 
Đức Sinh 18/5/1992 046092009832 20/8/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam Đại học Đông Á Chính 

quy
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Thiết kế xây 
dựng công trình 

(Công trình 
Đường bộ)

II X

Phạm Ngọc 
Đức Sinh 18/5/1992 046092009832 20/8/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam Đại học Đông Á Chính 

quy
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
II X

Phạm Ngọc 
Đức Sinh 18/5/1992 046092009832 20/8/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam Đại học Đông Á Chính 

quy
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường
Định giá xây 

dựng II X

19 Nguyễn 
Quốc Bình 10/05/1975 086075006227 10/05/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận tải 

TP. Hồ Chí Minh

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Định giá xây 
dựng II X

Sát hạch lại 
theo Thông 

báo số 
63/TB-

SXD ngày 
17/06/2025 
của Sở Xây 
Dựng tỉnh 

Bình 
Phước

Nguyễn 
Quốc Bình 10/05/1975 086075006227 10/05/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận tải 

TP. Hồ Chí Minh

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Giám sát thi 
công xây dựng 

công trình
II X

Nguyễn 
Quốc Bình 10/05/1975 086075006227 10/05/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận tải 

TP. Hồ Chí Minh

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Khảo sát xây 
dựng II X
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Nguyễn 
Quốc Bình 10/05/1975 086075006227 10/05/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận tải 

TP. Hồ Chí Minh

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây 
dựng công trình 

(Công trình 
Đường bộ)

II X

20 Nguyễn 
Thành Long 08/04/1983 087083015427 10/05/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bình 
Dương

Chính 
quy

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây 
dựng III X

Sát hạch lại 
theo Thông 

báo số 
63/TB-

SXD ngày 
17/06/2025 
của Sở Xây 
Dựng tỉnh 

Bình 
Phước

Nguyễn 
Thành Long 08/04/1983 087083015427 10/05/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bình 
Dương

Chính 
quy

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát thi 
công xây dựng 

công trình
III X

Nguyễn 
Thành Long 08/04/1983 087083015427 10/05/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bình 
Dương

Chính 
quy

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

III X

21 Nguyễn Văn 
Đức 13/06/1992 070092009624 10/05/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bình 
Dương

Chính 
quy

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây 
dựng III X

Sát hạch lại 
theo Thông 

báo số 
63/TB-

SXD ngày 
17/06/2025 
của Sở Xây 
Dựng tỉnh 

Bình 
Phước

Nguyễn Văn 
Đức 13/06/1992 070092009624 10/05/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bình 
Dương

Chính 
quy

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát thi 
công xây dựng 

công trình
III X

Nguyễn Văn 
Đức 13/06/1992 070092009624 10/05/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bình 
Dương

Chính 
quy

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

III X
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DANH SÁCH CÁ NHÂN  KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
(kèm theo Thông báo số:            /TB-SXD ngày            /            /2026 của Sở Xây dựng)

Tổng số: 21 cá nhân/30 lĩnh vực không đủ điều kiện sát hạch (Phụ lục II)

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X)STT Họ và tên Năm sinh Số CC/CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ 
đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn và 
chuyên ngành 

đào tạo

Lĩnh vực cấp Hạng

Đạt Không 
đạt

Ghi chú

1 Phan Thanh 
Sa 30/04/1983 052083000539 21/12/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Kỹ 
thuật Công 

nghệ TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
II X

Thông tin đơn vị tư vấn 
giám sát chưa hợp lý.
(Theo Quyết định bổ 
nhiệm, BBNT hoàn 
thành do Công ty CP 

khoa học công nghệ bách 
khoa tp HCM làm đơn vị 

tư vấn giám sát. Tuy 
nhiên tại hợp đồng kinh 
tế thì đơn vị TVGS công 

trình  là Trung tâm 
nghiên cứu công nghệ và 

thiết bị công nghiệp)

2
Nguyễn 

Phạm Thu 
Hiền

01/11/1985 066185000306 19/03/2025 Bộ Công 
an

Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy Kiến trúc sư

Lập quy hoạch 
đô thị và nông 

thôn
II X

Ngoài các quyết định bổ 
nhiệm, không có tài liệu 
đính kèm để chứng minh 
quy mô công trình, mối 
liên quan giữa cá nhân, 
đơn vị tư vấn với dự án

3 Mai Viết 
Thắng 12/04/1987 045087007008 27/10/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận 
tải TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây 
dựng công trình 
(Công trình Cầu 

-Hầm)

I X

Tại thời điểm phân công 
công việc, chứng chỉ 

hạng II, chủ trì thiết kế 
hạng I. 

Mai Viết 
Thắng 12/04/1987 045087007008 27/10/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận 
tải TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây 
dựng công trình 

(Công trình 
Đường bộ)

I X

Chưa thỏa điều kiện quy 
định tại Khoản 1; Điều 

82; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024
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Mai Viết 
Thắng 12/04/1987 045087007008 27/10/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận 
tải TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Khảo sát địa chất 
công trình III X

Chưa thỏa điều kiện quy 
định tại Khoản 3; Điều 

80; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024

4 Phạm Thị 
Thủy Tiên 19/11/1995 087195013105 12/09/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận 
tải TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kinh tế 
xây dựng

Định giá xây 
dựng I X

Đề nghị thực hiện theo 
văn bản Số: 3492/SXD-

QLCLXD ngày 
07/04/2026 của Sở Xây 
dựng về việc đề nghị xác 
nhận hoàn thành của Chủ 
đầu tư để xét hồ sơ cấp 
chứng chỉ hành nghề 
Kiến trúc và hồ sơ đề 

nghị cấp chứng chỉ hoạt 
động xây dựng.

5 Đào Xuân 
Thủy 20/06/1980 038080012871 02/11/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Tôn 
Đức Thắng

Chính 
quy

Kỹ sư Điện - 
Điện tử

Thiết kế cơ - 
điện công trình 
(Hệ thống điện)

I X

' 'Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ, đính kèm các tài liệu 
có liên quan đến công 
trình kê khai. Tra cứu 

trên hệ thống chứng chỉ 
hành nghề cá nhân, chưa 
có chứng chỉ hành nghề 

thiết kế điện theo các 
quyết định phân công 

công việc

Đào Xuân 
Thủy 20/06/1980 038080012871 02/11/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Tôn 
Đức Thắng

Chính 
quy

Kỹ sư Điện - 
Điện tử

Giám sát công 
tác lắp đặt thiết 
bị công trình

I X

'Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ, đính kèm các tài liệu 
có liên quan đến công 

trình kê khai



8

6 Trần Quang 18/08/1982 082082000444 21/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Dân 
lập Kỹ thuật 
Công nghệ

Chính 
quy

Kỹ sư điện công 
nghiệp

Thiết kế cơ - 
điện công trình 
(Hệ thống điện)

I X

Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ

Trần Quang 18/08/1982 082082000444 21/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Dân 
lập Kỹ thuật 
Công nghệ

Chính 
quy

Kỹ sư điện công 
nghiệp

Giám sát công 
tác lắp đặt thiết 
bị công trình

I X

Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ

Trần Quang 18/08/1982 082082000444 21/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Dân 
lập Kỹ thuật 
Công nghệ

Chính 
quy

Kỹ sư điện công 
nghiệp

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng I X

Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ

7 Nguyễn Văn 
Vũ 23/08/1977 045077000096 25/08/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận 
tải TP. Hồ 
Chí Minh

Vừa 
làm 
vừa 
học

Kỹ sư kinh tế 
xây dựng

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng I X

'Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ, đính kèm các tài liệu 
có liên quan đến công 

trình kê khai

Nguyễn Văn 
Vũ 23/08/1977 045077000096 25/08/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận 
tải TP. Hồ 
Chí Minh

Vừa 
làm 
vừa 
học

Kỹ sư kinh tế 
xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I X

Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ

8 Đỗ Lê Minh 03/01/1981 066081000052 10/08/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Bách khoa 
TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Thiết kế xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

I

X Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ
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9 Lưu Duy 
Khương 26/01/1984 080084009114 28/11/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Bách khoa 
TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây dựng 
Thủy lợi – Thủy 
điện – Cấp thoát 

nước

Thiết kế cơ - 
điện công trình 
(Hệ thống cấp - 
thoát nước công 

trình)

I

X 'Chưa cung cấp xác nhận 
của Chủ đầu tư theo văn 

bản 3492/SXD ngày 
07/4/2026 của Sở xây 

dựng

10 Nguyễn Kim 
Duy 26/01/1978 030078011767 30/06/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư xây dựng 
Dân dụng Công 

nghiệp

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng I X

Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ

Nguyễn Kim 
Duy 26/01/1978 030078011767 30/06/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư xây dựng 
Dân dụng Công 

nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I X

Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ

11 Lương Minh 
Nguyệt 20/12/1984 074184000272 24/10/2024 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Mở 
TP. Hồ Chí 

Minh

Học từ 
xa Kỹ sư xây dựng

Thiết kế xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

I X

'Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ.

Lương Minh 
Nguyệt 20/12/1984 074184000272 24/10/2024 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Mở 
TP. Hồ Chí 

Minh

Học từ 
xa Kỹ sư xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I X

'Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ.

12 Đặng Thanh 
Duy 28/09/1991 074091000892 25/04/2021 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học 
Thủy lợi

Chính 
quy

Kỹ sư  Cấp thoát 
nước

Thiết kế cơ - 
điện công trình 
(Hệ thống cấp - 
thoát nước công 

trình)

III X

Không có tài liệu chứng 
minh cấp công trình nên 
không có cơ sở để đánh 

giá năng lực

Đặng Thanh 
Duy 28/09/1991 074091000892 25/04/2021 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học 
Thủy lợi

Chính 
quy

Kỹ sư  Cấp thoát 
nước

Giám sát công 
tác lắp đặt thiết 
bị công trình

III X

Không có tài liệu chứng 
minh cấp công trình nên 
không có cơ sở để đánh 

giá năng lực
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13 Nguyễn Huy 
Hãn 13/12/1979 022079012140 22/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Kỹ 
thuật Công 

nghệ TP. Hồ 
Chí Minh

Vừa 
làm 
vừa 
học

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 

trình

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng I X

Đề nghị thực hiện theo 
văn bản Số: 3492/SXD-

QLCLXD ngày 
07/04/2026 của Sở Xây 
dựng về việc đề nghị xác 
nhận hoàn thành của Chủ 
đầu tư để xét hồ sơ cấp 
chứng chỉ hành nghề 
Kiến trúc và hồ sơ đề 

nghị cấp chứng chỉ hoạt 
động xây dựng.

14 Trần Quang 
Hưng 28/02/1988 074088000203 21/01/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Bách khoa 
TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây dựng 
Thủy lợi – Thủy 
điện – Cấp thoát 

nước

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I X

"Không có tài liệu chứng 
minh thời gian kinh 

nghiệm 07 năm trở lên 
theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 79 NĐ 175
Cá nhân có CCHN thiết 

kế hạng 2, được giao 
nhiệm vụ làm chủ trì thiết 

kế công trình cấp I là 
không đúng phạm vi hoạt 
động của CCHN hạng 2, 
nên không đủ đk nâng 

hạng I"

15 Lương Đặng 
Hoàng Luân 07/09/1980 079080014381 03/04/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bán 
công Tôn 

Đức Thắng

Chính 
quy

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng – công 

nghiệp

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng III X

Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ

16 Lâm Thị 
Kiều Thu 12/09/2000 077300009230 04/08/2025 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Mở 
TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Cử nhân quản lý 
xây dựng

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng III X

Đề nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; Điều 

88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính 

phủ

17 Hồ Đăng 
Vinh 12/11/1991 056091001780 21/01/2025 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc thành 

phố Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
cơ sở hạ tầng

Thiết kế cơ - 
điện công trình 
(Hệ thống cấp - 
thoát nước công 

trình)

I X

Chưa cung cấp xác nhận 
của Chủ đầu tư theo văn 

bản 3492/SXD ngày 
07/4/2026 của Sở xây 

dựng
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18 Cao Thị 
Hồng Duyên 09/12/1997 054197004424 21/12/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông Vận 

tải TP.HCM

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Định giá xây 
dựng II X

Đề nghị thực hiện theo 
văn bản Số: 3492/SXD-

QLCLXD ngày 
07/04/2026 của Sở Xây 
dựng về việc đề nghị xác 
nhận hoàn thành của Chủ 
đầu tư để xét hồ sơ cấp 
chứng chỉ hành nghề 
Kiến trúc và hồ sơ đề 

nghị cấp chứng chỉ hoạt 
động xây dựng.

19 Đỗ Thị Mỹ 
Huyền 21/11/1994 072194002786 02/10/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Tôn 
Đức Thắng

Chính 
quy

Kỹ sư Quy 
hoạch vùng và 

Đô thị

Lập quy hoạch 
đô thị và nông 

thôn
III X

Ngoài các quyết định bổ 
nhiệm, không có tài liệu 
đính kèm để chứng minh 
quy mô công trình, mối 
liên quan giữa cá nhân, 
đơn vị tư vấn với dự án

20
Đinh 

Nguyễn 
Thành Long

26/05/2000 075200009669 04/06/2025 Bộ Công 
an

Việt 
Nam

Đại học Sư 
phạm Kỹ 

thuật TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

III X
"-Đề nghị cung cấp bảng 
điểm để xác định chuyên 

ngành thiết kế

21 Nguyễn Duy 
Khang 20/08/1997 075097009125 29/07/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Tôn 
Đức Thắng

Chính 
quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III X

'-Các quyết định bổ 
nhiệm tham gia thiết kế 
đến nay chưa đủ thời 
giam kinh nghiệm 02 

năm. "
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